
 

BÁO GIẢNG KHỐI 3 - THÁNG 4&5 
CHĂM CHỈ 

(30/03/2026 - 15/05/2026) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

29 30/03 - 03/04 

Vàm Cỏ Đông 
Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một 
bài đọc về quê hương 
Nhớ viết: Vàm Cỏ Đông. Luyện tập viết hoa địa danh Việt 
Nam. Phân biệt s/x, ong/ông 
Dấu hai chấm. Mở rộng câu bằng từ ngữ trả lời câu hỏi 
"Vì sao" 
Cảnh làng Dạ 
Nói tiếp để được câu văn có hình ảnh so sánh 
Đọc kể Nắng phương Nam 
Luyện tập liên tưởng và tìm ý tác phẩm: Tác phẩm thơ 
Luyện tập viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em 
trước một cảnh đẹp ở quê hương hoặc nơi em ở 

30 06/04 - 10/04 

Hai Bà Trưng 
Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một 
bài thơ về đất nước Việt Nam 
Nghe - viết: Hai Bà Trưng. Viết đoạn 1 + Luyện viết: Ôn 
chữ hoa N, M (kiểu 2) 
MRVT Đất nước 
Một điểm đến thú vị 
Nói 1-2 câu về sự vật, địa điểm được nói đến trong bài 
Nói và kể: Nói chuyện qua điện thoại để hỏi thăm sức 
khỏe và chia sẻ một điều thú vị 
Nguồn gốc của liên tưởng. Liên tưởng nhờ trải nghiệm tự 
nhiên. Liên tưởng bằng hình ảnh kỳ thú 
Nhận diện và tìm ý cho đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc 
trước một cảnh đẹp của đất nước 

31 13/04 - 17/04 

Non xanh nước biếc 
Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một 
bài văn về đất nước Việt Nam 
Nghe - viết: Hai Bà Trưng. Viết đoạn "Giáo lao...đến hết" 
Luyện tập viết hoa địa danh Việt Nam. Phân biệt l/n, g/r 
Luyện tập về từ ngữ chỉ đặc điểm; câu cảm 
Mênh mông mùa nước nổi 
Sắp xếp các từ ngữ thành câu ca dao, nói 1-2 câu về câu 
ca dao đã sắp xếp được 
Nghe kể Sự tích hoa mào gà 
Nguồn gốc của liên tưởng. Liên tưởng nhờ trải nghiệm 
văn hóa 
Luyện tập viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc trước 
một cảnh đẹp của đất nước Việt Nam 

​  



 

32 20/04 - 24/04 

Cậu bé và mẩu san hô 
Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một 
truyện về thiên nhiên. 
Nghe - viết: Cậu bé và mẩu san hô. Viết đoạn 3 
Viết đoạn 2. + Luyện viết: Ôn chữ hoa Q, V (kiểu 2) 
MRVT: môi trường; mở rộng câu Bằng gì? Khi nào? hoặc 
Ở đâu? 
Hương vị Tết bốn phương 
Nói về một món bánh quen thuộc của Việt Nam mà em 
biết 
Luyện tập nói về một nhân vật trong truyện tranh hoặc 
phim hoạt hình 
Logic của liên tưởng. Liên tưởng bằng hình ảnh đẹp 
Luyện tập viết đoạn văn ngắn nêu lý do thích hoặc không 
thích một nhân vật trong câu chuyện 

33 27/04 - 01/05 

Một mái nhà chung 
Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một 
bài thơ về thiên nhiên 
Nhớ viết: Một mái nhà chung. Phân biệt d/gi; l/n, 
ươn/ương 
Luyện tập từ ngữ có nghĩa trái ngược nhau. Luyện tập 
câu kể 
Đi tàu trên sông Von - ga 
Nói câu thể hiện cảm xúc của em trước một cảnh đẹp 
thiên nhiên 
Xem kể Bông lúa 
Logic của liên tưởng. Liên tưởng nguyên nhân - kết quả 
Viết đoạn văn thuật lại một việc làm góp phần bảo vệ 
môi trường 

34 04/05 - 08/05 

Cóc kiện Trời 
Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một 
bài văn về thiên nhiên 
Nghe viết: Vời vợi Ba Vì. Phân biệt ênh/uênh; l/n, dấu 
hỏi/dấu ngã 
Luyện tập từ ngữ chỉ sự vật, từ ngữ chỉ hoạt động, trạng 
thái; từ ngữ chỉ đặc điểm, tính chất. Luyện tập câu hỏi, 
câu khiến 
Cóc kiện Trời 
Nói 1-2 câu thể hiện tình cảm, cảm xúc của em với 
những chú chim bồ câu 
Đọc kể Cóc kiện Trời 
Logic của liên tưởng. Liên tưởng bằng tín hiệu đẹp 
Luyện tập viết đoạn văn nêu lý do thích hoặc không thích 
một nhân vật trong câu chuyện 

35 11/05 - 15/05 Ôn tập cuối học kỳ II 

TOÁN 29 30/03 - 03/04 

Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 (tiết 2) 
Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 (tiết 1) 
Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 (tiết 2) 
Em làm được những gì ? 
Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (tiết 1) 

​  



 

30 06/04 - 10/04 

Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (tiết 2) 
Luyện tập 
Chia số có năm chữ số với số có một chữ số (tiết 1) 
Chia số có năm chữ số với số có một chữ số (tiết 2) 
Luyện tập 

31 13/04 - 17/04 

Em làm được những gì ? 
Bảng thống kê số liệu (tiết 1) 
Bảng thống kê số liệu (tiết 2) 
Bảng thống kê số liệu (tiết 3) 
Các khả năng xảy ra của một sự kiện 

32 20/04 - 24/04 

Em làm được những gì ? 
Tiền Việt Nam (tiết 1) 
Tiền Việt Nam (tiết 2) 
Thực hành và trải nghiệm: Hội chợ (tiết 1) 
Thực hành và trải nghiệm: Hội chợ (tiết 2) 

33 27/04 - 01/05 Ôn tập HK2 
34 04/05 - 08/05 Ôn tập HK2 
35 11/05 - 15/05 Ôn tập và kiểm tra cuối HK2 

ĐẠO ĐỨC 

29 30/03 - 03/04 Bài 12: Việt Nam tươi đẹp (tiết 2) 
30 06/04 - 10/04 Bài 13: Việt Nam trên đà phát triển (tiết 1) 
31 13/04 - 17/04 Bài 13: Việt Nam trên đà phát triển (tiết 2) 
32 20/04 - 24/04 Bài 14: Tự hào truyền thống Việt Nam (tiết 1) 
33 27/04 - 01/05 Bài 14: Tự hào truyền thống Việt Nam (tiết 2) 
34 04/05 - 08/05 Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II 
35 11/05 - 15/05 Ôn tập cuối học kỳ II 

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 

29 30/03 - 03/04 Ôn tập chủ đề:"Thực vật và động vật" 
Hoạt động trải nghiệm đi thăm thế giới tự nhiên 

30 06/04 - 10/04 Bốn phương trong không gian 
31 13/04 - 17/04 Quả địa cầu - Mô hình thu nhỏ của Trái Đất 
32 20/04 - 24/04 Trái Đất trong Hệ Mặt Trời 
33 27/04 - 01/05 Bề mặt Trái Đất 
34 04/05 - 08/05 Ôn tập chủ đề Trái Đất và bầu trời 
35 11/05 - 15/05 Ôn tập và kiểm tra cuối năm​​ ​ ​  

TIẾNG ANH  
(ESL) 

29 30/03 - 03/04 

 Practice Test 2 
 Practice Test Correction 
 Cambridge Movers 1_ Test 3 
 - Reading & Writing Parts 1 - 6 
 Look 3_ Unit 10: Yesterday and Long Ago 
 - Spark Platform Online 

30 06/04 - 10/04 

Look 3_ Unit 12: Let’s have fun! 
- Lesson 1: Words - Vacation Activities 
- Lesson 2: Grammar - “Going to” for future plans 
- Lesson 3: Reading - Summer camp 
- Lesson 4: Grammar - Questions with “Going to”  
- Review & Quiz 
- Quiz Feedback 

​  



 

31 13/04 - 17/04 

Look 3_ Review For Final 2 Test  
- Unit 7: Happy Faces 
- Unit 8: Healthy Body, Healthy Mind 
Look 3_ Review 4 
- Review Units 7, 8 
Review for Final Test ESL (Oral) 
Final 2 Test ESL (Oral) 

32 20/04 - 24/04 

  Open House 2nd 
  Look 3_Review for Final Assessment 1 
  - Units 7 - 11 

Phonics Smart 3_ Unit 12: The bird can fly 
- Lesson 3 + Phonics 
Look 3_ Unit 12: Let’s have fun! 
- Lesson 6: Phonics - The schwa (/ə/)  
Final 2 Test ESL (Oral) 

33 27/04 - 01/05 

Look 3_ Review 5  
- Review Units 9,10 
Look 3_ Review for Final 2 Test  
- Unit 7: Happy Faces 
- Unit 8: Healthy Body, Healthy Mind 

34 04/05 - 08/05 

Look 3_ Review 6 
- Review Units 11, 12 
Phonics Smart 3_ Unit 13: I go to school by bus 
- Lesson 3 + Phonics 
Final 2 Test ESL (Written) 
Look 3_ Review for Final 2 Test  
- Unit 9: I Love My Town 
- Unit 10: Yesterday and Long Ago 
- Unit 11: Outdoor Adventure 

35 11/05 - 15/05 

Look 3_ Unit 11: Outdoor Adventure 
- Spark Platform 
Look 3_ Review Units 7 -12 
Look 3_Unit 12: Let’s have fun! 
- Lesson 5: Songs  
- Lesson 7: Video & Values 

TIẾNG ANH  
(SCIENCE) 

29 30/03 - 03/04  Primary Science 3_ Unit 5: Forces and magnets 
 5.3 Friction 

30 06/04 - 10/04  Primary Science 3_ Unit 5: Forces and magnets 
 5.4 Amazing magnets 

31 13/04 - 17/04  Primary Science 3 
 Review for Final 2 Test (Oral) 

32 20/04 - 24/04  Primary Science 3 
 Final Test 2 Science (Oral) 

33 27/04 - 01/05  Primary Science 3 
 Review for Final 2 (Written) 

34 04/05 - 08/05  Primary Science 3 
 Review for Final 2 (Written) 

35 11/05 - 15/05 
Primary Science 3 
Unit 5: Forces and magnets 
5.5. Magnetic materials 
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GIÁO DỤC CẢM XÚC    
XÃ HỘI (HARMONY) 

29 30/03 - 03/04  Talk It Out 
30 06/04 - 10/04    Practice: Talk It Out 
31 13/04 - 17/04    Working Things Out 
32 20/04 - 24/04 Correcting Mistakes by Making Amends 
33 27/04 - 01/05 Review unit 4: Learning From Each Other 

34 04/05 - 08/05 Review for Final 2 
  Units 3, 4 

35 11/05 - 15/05   Semester 2: Final Exam 

MAKERSPACE/  
TIN HỌC 

29 30/03 - 03/04 Ôn tập và củng cố lập trình Scratch 
30 06/04 - 10/04 Mô hình xe không người lái 
31 13/04 - 17/04 Thư điện tử Email 

32 20/04 - 24/04 Các nguyên tắc khi gửi – nhận thư & thực hành gửi thư 
điện tử 

33 27/04 - 01/05 Nghỉ lễ và ôn tập 
34 04/05 - 08/05 Kiểm tra định kì cuối HK2 
35 11/05 - 15/05 Ôn tập cuối HK2 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

29 30/03 - 03/04 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, báo cáo. 
- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, báo cáo. 
- Quay phải – trái – đằng sau 
- Dồn hàng, dàn hàng 
- Chuyển đổi đội hình từ 1 hàng dọc thành 2-3 hàng dọc 
và ngược lại. 
- Chuyển đổi đội hình từ 1 hàng ngang thành 2-3 hàng 
ngang và ngược lại 

30 06/04 - 10/04 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Biến đổi đội hình từ một vòng tròn thành hai vòng tròn 
và ngược lại 
- Chuyển đổi đội hình dọc, hàng ngang thành 1 vòng tròn 
- Tiến, lùi, sang trái, sang phải 
- Giậm chân tại chỗ, đi đều 
- Tư thế ngồi - ngồi thả lỏng - đứng dậy theo hiệu lệnh 

31 13/04 - 17/04 Kiểm tra học kì II 
32 20/04 - 24/04 Kiểm tra học kì II 
33 27/04 - 01/05   Nghỉ lễ và ôn tập  
34 04/05 - 08/05   Kiểm tra định kì cuối học kì II 
35 11/05 - 15/05   Ôn tập cuối học kì II 

BƠI-LẶN/SINH TỒN 

29 30/03 - 03/04 Hoàn thiện kỹ thuật bơi trườn sấp 
Nằm nổi 

30 06/04 - 10/04 Ôn tập HKII 

31 13/04 - 17/04 Kiểm tra đánh giá HKII 

32 20/04 - 24/04 Kiểm tra đánh giá HKII 

33 27/04 - 01/05 Nghỉ lễ và ôn tập 

34 04/05 - 08/05   Ôn tập cuối HKII 

35 11/05 - 15/05   Ôn tập cuối học kỳ 2 

VÕ THUẬT 
29 30/03 - 03/04 Bài tập thể lực 
30 06/04 - 10/04 Ôn tập HKII 
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31 13/04 - 17/04 Kiểm tra học kì II 
32 20/04 - 24/04 Kiểm tra học kì II 
33 27/04 - 01/05   Nghỉ lễ và ôn tập  
34 04/05 - 08/05   Ôn tập cuối HKII 

35 11/05 - 15/05   Ôn tập cuối học kỳ 2 

ÂM NHẠC 

29 30/03 - 03/04 Học hát: "Nối vòng tay yêu thương"  
30 06/04 - 10/04 Ôn tập kiểm tra cuối học kì 2  
31 13/04 - 17/04 Kiểm tra cuối học kì 2 

32 20/04 - 24/04 Ôn hát: "Nối vòng tay yêu thương"  
Nghe nhạc: Trích đoạn Thiên Nga (The Swan)  

33 27/04 - 01/05 Nghỉ lễ và ôn tập 

34 04/05 - 08/05 
Hoà tấu nhạc cụ bộ gõ: 
A Ram Sam Sam C G Play-Along (Boomwhackers, 
handbells, xylophones) 

35 11/05 - 15/05 Tìm hiểu một số nhạc cụ dân tộc: Sáo trúc, đàn tranh, 
đàn bầu, đàn đá, T'rưng,... 

MỸ THUẬT 

29 30/03 - 03/04 Thủ công: Khu vui chơi của chúng em (T1) 
30 06/04 - 10/04 Thủ công: Khu vui chơi của chúng em (T2) 
31 13/04 - 17/04 Đô thị trong mắt em (T1) 
32 20/04 - 24/04 Đô thị trong mắt em (T2) 
33 27/04 - 01/05 Ôn tập và nghỉ lễ 
34 04/05 - 08/05 Kiểm tra định kỳ cuối HKII 
35 11/05 - 15/05 Ôn tập cuối HKII 

 

​  
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